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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/6/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
1. Tin mưa lớn diện rộng: 
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo, đến hết ngày 21/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa diện rộng, vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

2. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: 
Trong 24 giờ tới lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Việt Bắc như: Lai Châu (nguy cơ cao tại các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé, Mường Lay), Hà Giang (nguy cơ cao tại các huyện Yên Minh, Xí Mần, Hoàng Su Phì), Lào Cai (nguy cơ tại huyện Bắc Hà), Cao Bằng (nguy cơ tại các huyện Hà Quảng, Thông Nông, Trà Lĩnh),... Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

4. Thời tiết ngày và đêm 21/6:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 19h00 ngày 20/6, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 30÷50mm; riêng khu vực Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	94 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	70 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	55 mm
	
	Bắc Mê (Hà Giang)
	61 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	86 mm
	
	PhúcYên (Vĩnh Phúc)
	109 mm

	Yên Minh (Hà Giang)
	79 mm
	
	Bạch Đằng (Hải Phòng)
	60 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 20/6 đến 07h00 ngày 21/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	52 mm
	
	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	33 mm

	Bến Triều (Quảng Ninh)
	40 mm
	
	Bến Bình (Hải Dương)
	41 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 18/6 đến 19h00 ngày 20/6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	170 mm
	
	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	110 mm

	Mường Lay (Điện Biên)
	133 mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	116 mm

	Khau Phạ (Yên Bái)
	172 mm
	
	Thượng Cát (Hà Nội)
	135 mm

	Phúc Yên (Vĩnh Phúc)
	218 mm
	
	Ba Lạt (Thái Bình)
	153 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 21/6, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 2,58m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,63m.
Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng - sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 22/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,65m. Đến 19h00 ngày 21/6 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,45m.
b) Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 21/6/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	20/6
	458,25
	371,5
	540,7
	264,3
	475,0

	
	
	21/6
	458,83
	371,4
	503
	262
	

	Huội Quảng
	7h
	20/6
	368,75
	188,85
	317,9
	328,8
	370,0

	
	
	21/6
	368,8
	189,3
	341
	329
	

	Lai Châu
	7h
	20/6
	277,38
	198,36
	739
	0
	295,0

	
	
	21/6
	277,0
	204,0
	883
	1.303
	

	Sơn La
	7h
	20/6
	189,10
	116,11
	1.332
	1.332
	200

	
	
	21/6
	189,7
	114,6
	2.615
	809
	

	Hòa Bình
	7h
	20/6
	93,18
	13,72
	1.750
	2.380
	105,0

	
	
	21/6
	92,75
	13,39
	1.380
	2.400
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/6
	100,76
	50,57
	620
	700
	105,2

	
	
	21/6
	101,2
	50,6
	1.058
	694
	

	Thác Bà
	7h
	19/6
	47,92
	20,81
	100
	0
	56,0

	
	
	21/6
	47,91
	20,82
	0
	0
	


1.2. Kết quả tính toán điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng

Theo báo cáo của 06/06 đơn vị tư vấn: Hiện nay, mực nước các hồ thấp hơn mực nước cho phép, tất cả các đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 21/6.
2. Về hồ chứa Thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 20/6/2017 của Vụ quản lý công trình Thủy lợi và an toàn đập

2.1. Về tình hình thủy văn

- Hồ chứa của các tỉnh Bắc Bộ: đạt từ 20- 50% dung tích thiết kế.
- Hồ chứa của các tỉnh Trung Bộ: đạt từ 50- 75% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Sông Sào 94% (Nghệ An); Kim Sơn 93% (Hà Tĩnh); An Mã 97% (Quảng Bình); Sông Thai 88% (Quảng Bình); Hà Thượng 86% (Quảng Trị); Hồ Truồi 101% (Thừa Thiên Huế); Hoà Mỹ 91% (Thừa Thiên Huế);...
- Các hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên: đạt từ 35- 65% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Tuyền Lâm 89% (Lâm Đồng); Đạ tẻh 100% (Lâm Đồng); Đạ Hàm 89% (Lâm Đồng);...
2.2 Tình hình an toàn công trình thủy lợi:
- Hồ chứa Buôn La Bách, tỉnh Phú Yên (dung tích 2,6 triệu m3, chiều cao đập Hmax = 20,05 m, chiều dài đập 605 m, tràn xả lũ tự do): mái hạ lưu đập bị thấm thành dòng (nước trong) làm vỡ rãnh thoát nước mái đập. Ngày 22/5/2017 Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản số 731/TCTL-QLCT yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên đánh giá hiện tượng thấm để có phương án xử lý. Ngày 16/6 Sở NN & PTNT đã đi kiểm tra hiện trường và nghiên cứu giải pháp báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý. 
- Các hồ chứa vừa và lớn khác: đến nay chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

2.2. Về sự cố thấm qua hai vai và thân đập chính công trình hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên: 
- Theo báo cáo số 131/BC-QLCT ngày 20/6/2017 của Vụ Quản lý công trình thủy lợi & An toàn đập, tỉnh Thái Nguyên đã giao Tổng công ty TV XDTL Việt Nam (HEC) lập phương án sửa chữa, dự kiến công tác tư vấn sẽ hoàn thành trong tháng 6/2017 và công tác sửa chữa sẽ hoàn thành trước 20/8/2017. 

- Theo báo nhanh số 68/BC-VPTT ngày 20/6/2017 của Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Thái Nguyên, hiện đã bước đầu xác định được nguyên nhân và đang chỉ đạo xác định phương án xử lý.

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

1. Trung ương:

- Đối với diễn biến mưa diện rộng: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến mưa và cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc, đôn đốc triển khai thực hiện Công điện số 06/CĐ-TW ngày 16/6/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN.

- Đối với sự cố thấm qua đập chính hồ Núi Cốc: VPTT tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thái Nguyên triển khai và báo cáo kết quả việc thực hiện Công điện số 07/CĐ-TW; có văn bản số 239/TWPCTT-VP ngày 20/6/2017 gửi VP UBQG TKCN thông tin về sự cố công trình để chủ động phối hợp xử lý (theo đề nghị tại văn bản số 312/VP  ngày 20/6 của VP UBQG TKCN). 
2. Địa phương:
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất để chủ động ứng phó. 
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thái Nguyên tiếp tục theo dõi, đôn đốc và có báo cáo việc triển khai xử lý đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du công trình hồ Núi Cốc. 
V. TÌNH HÌNH KHÁC
1. Tại Bình Dương: Theo báo cáo nhanh số 209/BCN-CCTL ngày 20/6/2017 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng xả tràn hồ Dầu Tiếng đã gây ngập 20 ha cao su, có nơi ngập sâu 0.5m; trong đó 15 ha phải tạm dừng thu hoạch (tại ấp Núi Đất, xã Định Thành). Ước thiệt hại 15 triệu đồng.

2. Tỉnh An Giang: Theo báo cáo nhanh số 25/BC-PCTT ngày 20/6/2017 của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, chiều 19/6/2017 đã xảy mưa kèm theo dông, lốc trên địa bàn 02 huyện Phú Tân và Châu Phú làm 01 nhà bị sập, 07 nhà bị tốc mái. Ước giá trị thiệt hại ban đầu khoảng: 207 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

  Nguyễn Đức Quang
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